
TT Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Khóa học Năm thứ Ngành học

1 Trần Bá Dương Nam 23.09.2000 QH.2018.T 4 Quốc tế Vật lý

2 Nguyễn Quang Thiện Nam 15.10.2002 QH.2020.T 2 Máy tính và Khoa học Thông tin

3 Nguyễn Thị Thảo Vân Nữ 23.07.2000 QH.2018.T 4 Khoa học Thông tin Địa không gian

4 Ngô Phương Trang Nữ 03.12.2002 QH.2020.T 2 Máy tính và Khoa học Thông tin

5 Nguyễn Thị Thành Nữ 17.02.2000 QH.2018.X 4 Văn học

6 Quách Thị Thúy Nữ 07.03.2000 QH.2018.X 4 Quản trị Văn phòng

7 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 12.11.2001 QH.2019.X 3 Hàn Quốc học

8 Trần Huy Chiến Nam 24.03.2000 QH.2018.X 4 Quản trị Khách sạn

9 Nguyễn Như Vũ Nam 07.10.2000 QH.2018.X 4 Quan hệ Công chúng

10 Bùi Trần Thế Anh Nam 09.06.2001 QH.2019.X 3 Quốc tế học

11 Nguyễn Lê Phương Mai Nữ 01.11.2002 QH.2020.F 2 Sư phạm tiếng Hàn Quốc

12 Nguyễn Tiến Huy Nam 27.07.2001 QH.2019.F 3 Ngôn ngữ và Văn hoá Hàn Quốc

13 Nguyễn Thị An Quyên Nữ 07.12.2000 QH.2018.F 4 Sư phạm Tiếng Anh

14 Lê Minh Bình Nam 19.12.2000 QH.2018.I 4 Khoa học Máy tính

15 Lưu Hoàng Nam Nam 23.07.2000 QH.2018.I 4 Công nghệ Thông tin

16 Trịnh Thị Nhung Nữ 20.01.2000 QH.2018.I 4 Công nghệ Thông tin
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17 Bùi Khánh Huyền Nữ 09.10.2001 QH.2019.I 3 Khoa học Máy tính

18 Vũ Minh Hoàng Nam 23.04.2000 QH.2018.E 4 Kinh tế Phát triển

19 Trần Hồng Anh Nữ 17.11.2000 QH.2018.E 4 Kinh tế Quốc tế

20 Nguyễn Thị Mai Hương Nữ 30.07.2000 QH.2018.S 4 Sư phạm Toán

21 Vũ Trọng Đức Nam 19.09.2000 QH.2018.S 4 Quản trị Trường học

22 Hoàng Tùng Kiên Nam 20.01.2001 QH.2019.Y 3 Răng Hàm Mặt

23 Lê Minh Tố Linh Nữ 11.07.2002 QH.2020.Y 2 Y khoa

24 Phạm Hà Trang Nữ 16.12.2001 QH.2020.VJU. 2 Nhật Bản học

25 Phan Anh Tuấn Nam 16.02.2000 QH.2018.L 4 Luật học

26 Tống Thị Phương Nữ 23.06.2001 QH.2019.L 3 Luật học

27 Trương Vũ Tú Hiệp Nam 08.08.2000 QH.2018.Q 4 Kinh doanh Quốc tế

28 Hoàng Minh Thái Nam 19.09.2000 QH.2018.Q 4 Kinh doanh Quốc tế

29 Vũ Thị Hạnh Nữ 08.09.2001 QH.2019.Q 3 Kinh doanh Quốc tế

30 Phan Trung Hiếu Nam 20.01.2001 QH.2019.D 3
Quản trị Doanh nghiệp và Công 

nghệ

Khoa Quốc tế

Khoa Luật

Danh sách trên gồm 30 sinh viên./.

Khoa Quản trị và Kinh doanh

Trường Đại học Kinh tế

Trường Đại học Giáo dục

Trường Đại học Y Dược

Trường Đại học Việt Nhật
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